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QUY ĐỊNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG 

KHU TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN KHAI THÁC QUẶNG SẮT 

MỎ SẮT NÀ RỤA, TỶ LỆ 1/500 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SXD ngày    /9/2019)

CHƯƠNG  I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện:
1.1. Quy định này hướng dẫn việc quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng và bảo vệ các công trình theo đúng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt Mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500. đã được phê duyệt theo Quyết định số        /QĐ-SXD ngày     tháng 9 năm 2019 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

1.2. Ngoài những điều được nêu trong quy định này, việc quản lý xây dựng trong khu vực quy hoạch còn phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan của Nhà nước.

1.3. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi quy định này phải do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết. 

1.4. Chủ tịch UBND phường Sông Hiến, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố chịu trách nhiệm về việc quản lý đầu tư xây dựng tại khu vực quy hoạch theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt Mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500 được phê duyệt và quy định của pháp luật. 
Điều 2. Ranh giới, quy mô diện tích, tính chất, dân số khu vực lập quy hoạch
* Ranh giới: 
Khu vực nghiên cứu thuộc Tổ 32, phường Sông Hiến, Tp Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

+ Phạm vị dự án được xác định như sau:

· Phía Đông: Giáp quy hoạch khu tái định cư số 2, phường Sông Hiến.

· Phía Tây: Giáp quy hoạch phân khu Khu vực Khuổi Kép

· Phía Nam: Giáp quy hoạch phân khu tái định cư Nông thôn.

- Phía Bắc: Giáp khu đất trung tâm điều dưỡng người có công; Khu đất thương mại dịch vụ thuộc Dự án Phát triển đô thị số 6A.

* Quy mô diện tích: 
Phạm vi nghiên cứu quy hoạch 15,1 ha.
Phạm vi lập quy hoạch 13,8 ha

* Tính chất:
Đồ án là khu Tái định cư phục vụ nhu cầu tái định cư cho các hộ dân trong diện di dời giải tỏa khi Khai thác dự án Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng – Tổng công ty khoáng sản – TKV đạt 350.000 tấn/năm. Theo đó:

Khu ở: 

+ Khu tái định cư: 

- Đất các công trình dịch vụ đô thị gồm: Nhà văn hoá, Đất dịch vụ thương mại.

- Đất cây xanh.

- Đất công trình giao thông.

- Đất công trình hạ tầng kỹ thuật.

* Dân số tính toán: 2400 người
Điều 3: Quy định về sử dụng đất
Khu vực nghiên cứu quy hoạch bao gồm các chức năng sử dụng đất chính: Đất công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp, đất các công trình dịch vụ công cộng khu ở, đất công viên cây xanh, các khu nhà ở... đất các công trình về hạ tầng kỹ thuật. 
Cân bằng sử dụng đất theo bảng sau:

	STT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ

	1
	Đất ở chia lô
	50.482 
	 564 lô 
	36,7%

	2
	Đất dịch vụ
	6.202 
	 
	4,5%

	3
	Đất công cộng
	696 
	 
	0,5%

	4
	Đất Cây xanh - TDTT
	12.242 
	 
	8,9%

	5
	Đất HTKT
	5.134 
	 
	3,7%

	6
	Đất Giao thông
	62.963 
	 
	45,7%

	 
	Tổng
	137.719 
	 
	100,0%


Điều 4. Nguyên tắc chung kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan khu vực
Khai thác và bảo vệ cảnh quan mặt nước, cây xanh tự nhiên trở thành những không gian mở cho các hoạt động cộng đồng dân cư. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan tự nhiên có giá trị. Tổng thể khu vực nghiên cứu phải là một không gian đô thị mới  hài hòa, thân thiện với môi trường. 

Điều 5. Các quy định chủ yếu về kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Hệ thống hạ tầng khu vực được tổ chức trên quan điểm: Hiệu quả và an toàn; thuận lợi, kinh tế; Phù hợp với cảnh quan môi trường kết nối đồng bộ cùng hệ thống hạ tầng xung quanh. Tuân thủ theo quy hoạch chung thành phố và khai thác, kế thừa hệ thống hạ tầng hiện trạng khu vực.

- Các tuyến giao thông khu vực thiết kế có khớp nối với các dự án quy hoạch đã được phê duyệt: Đồ án quy hoạch phân khu khu vực Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000; Đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư 2 thuộc dự án Khu tái định cư đường phía nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng và Định hướng khung hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư (theo Văn bản số 2086/UBND-XD ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng);

- Tuân thủ cao độ nền, hướng thoát nước mặt đã được khống chế theo Quy hoạch chung và các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, các dự án đầu tư đang triển khai. Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, kết nối hài hòa giữa khu vực hiện trạng và khu vực xây mới, tăng cường khả năng thoát nước mặt nhanh chóng.

-Cấp nước: Nước cấp cho khu tái định cư được lấy từ nguồn nguồn cấp nước chung của thành phố. 
-Nguồn cấp điện cho khu vực: lấy nguồn từ đường dây 35 kv khu vực. 

-Hệ thống thông tin liên lạc được đấu nối 4 tuyến tín hiệu chính từ Host thị trấn Quảng Uyên đến khu vực quy hoạch.

-Hệ thống thoát nước: Phân chia theo dạng phân tán, nhằm thoát nhanh nước mặt và giảm thiểu kích thước đường cống. Toàn bộ nước mặt của khu tái định cư được chia thành 2 lưu vực chính. Toàn bộ các tuyến cống thoát nước mặt đều dựa theo địa hình mặt đất san nền để nước có thể tự chảy được.
Điều 6. Các quy định chủ yếu về kiểm soát và bảo vệ môi trường:
Phát triển đô thị gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, đảm bảo hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học;

Bảo vệ chất lượng nước mặt, nước ngầm, hệ sinh thái, cảnh quan khu vực;

Hạn chế đào đắp tập trung, bảo vệ hành lang sông, suối, khơi thông dòng chảy, phòng chống sạt lở đất;

Thực hiện quá trình thi công xây dựng công trình đảm bảo an toàn, có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và phòng chống động đất (đặc biệt với các công trình xây dựng cao tầng);

Các loại hình chất thải phát sinh phải được thu gom và có biện pháp xử lý triệt để đạt quy chuẩn Việt Nam về bảo vệ môi trường.

CHƯƠNG  II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 7. Công trình Văn hóa
Diện tích: Tổng diện tích đất xây dựng  công trình văn hóa là 696 m2.

Quy định tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng:

Tầng cao xây dựng: trung bình 1 -3 tầng (3.6 -15m)

Mật độ xây dựng: tối đa 40%

Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ:

Quy định tối thiểu 6m (Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng)
Hình thức kiến trúc:

Kiến trúc, màu sắc hiện đại, phù hợp với tính chất công trình văn hóa. Phải đảm bảo các yêu cầu về công năng tập trung đông người giao lưu văn hóa, các yêu cầu kỹ thuật thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, bãi đỗ xe, …
Công trình thể thao quy mô nhỏ: Sử dụng kiến trúc đa dạng về loại hình, đơn giản về đường nét hình khối, nên khai thác mái dốc trong công trình tạo nên những công trình kiến trúc vừa hiện đại, khỏe khoắn lại mang tính dân tộc và phải phù hợp với 1 công trình mang dáng dấp thể thao

Sân thể thao đa năng: Tận dụng, khai thác địa hình tự nhiên, Đa dạng hóa trong sử dụng kết cấu mặt sân (Có thể sân đất, sân bê tông, sân cỏ ...). Khi thiết kế phải tính đến giải pháp thoát nước mặt sao cho phù hợp với hệ thống thoát nước chung của đồ án.
Điều 8. Công trình dịch vụ thương mại 

Diện tích: Tổng diện tích đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ du lịch là 3.337 m2.

Quy định tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng:

Tầng cao xây dựng: trung bình 2 -9 tầng (7.2-38m)

Mật độ xây dựng: tối đa 40%

Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ:

Quy định tối thiểu 6m (Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng)
Hình thức kiến trúc:

Kiến trúc, màu sắc hiện đại, phù hợp với tính chất thương mại dịch vụ. Phải đảm bảo các yêu cầu về công năng tập trung đông người mua và bán, các yêu cầu kỹ thuật thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, bãi đỗ xe, kho hàng…
Điều 9. Đất khu ở  (Nhà ở chia lô):
Diện tích: Tổng diện tích đất ở liền kề là 50.482 m2 

Quy định tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng:

- Tầng cao xây dựng: chiều cao trung bình 1-5 tầng, tối đa 5 tầng (21m). Khuyến khích độ cao tầng một phải bằng nhau (tối đa 4.2m). Độ cao các tầng thiết kế với cao độ bằng nhau. Cao độ nền công trình so với mặt đường tối đa 0,45m.
- Mật độ xây dựng được quy định trong bảng sau:
	Diện tích lô đất (m2/căn nhà)
	≤ 50
	75
	100
	200

	Mật độ xây dựng tối đa (%)
	100
	90
	80
	70


Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ: tối thiểu là 1m.
(Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng)
Hình thức kiến trúc:

Khuyến khích sử dụng mô hình nhà ở giật cấp theo từng cao độ địa hình để tránh san gạt, làm biến dạng cảnh quan, địa hình tự nhiên. Hướng bố cục chủ đạo là hư​ớng có mặt tiền quay hư​ớng Bắc hoặc h​ướng Nam để tránh nắng và thông gió tự nhiên tốt. Đối với những dãy phố có hư​ớng bất lợi (hư​ớng Tây, Tây - Bắc) cần sử dụng  vật liệu che nắng tạm thời để đảm bảo mỹ quan chung. Khuyến khích sử dụng đồng bộ một kiểu mái che, tấm che trên một tuyến phố, khu phố để nhấn mạnh đặc trư​ng nhân tạo của khu vực.
Yêu cầu kiến trúc hiện đại nhưng cần kết hợp với một số đường nét truyền thống của ngôi nhà vùng núi phía Bắc. Màu sắc công trình nhà ở phải trang nhã và hài hoà chung: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt. Khuyến khích dùng vật liệu xây dựng địa phương nhằm tạo nên các công trình ở có nét đặc trưng của địa phương.
Khi thiết kế mặt đứng cho một dãy nhà phố liên kế tiếp xúc với các trục đư​ờng, cần đảm bảo các nguyên tắc có hình thức kiến trúc hài hoà và mái đồng nhất cho một khu vực về chỉ giới; nhịp điệu kiến trúc theo phư​ơng ngang, ph​ương đứng; chiều cao, hình thức mái, vật liệu xây dựng; có màu sắc chung cho một dãy nhà; thống nhất khoảng lùi và hình thức hàng rào cho một dãy nhà. Tạo nhịp điệu kiến trúc hợp lý thông qua việc hư​ớng dẫn thiết kế vị trí, kích th​ước các cửa đi, cửa sổ, hiên, ban công, logia - sao cho cả tuyến phố đều đẹp. Các kích thư​ớc và vị trí đ​ược khống chế. Các công trình nhà ở đư​ợc áp dụng mặt đứng theo mẫu không cứng nhắc tạo nên sự phong phú đa dạng của kiến trúc trong khu vực. Khuyến khích sử dụng mái dốc trên mặt đứng công trình và tạo nhiều cây xanh..
Điều 10. Cây xanh công viên vườn hoa
Diện tích: Tổng diện tích đất cây xanh công viên vườn hoa là 12.242 m2.

Quy định tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng:

Tầng cao xây dựng: 1 -2 tầng (3-7m)

Mật độ xây dựng: 5 - 10%

Hình thức tổ chức kiến trúc cảnh quan:

Đối với các khu cây xanh công viên, vườn hoa: bố trí đường dạo, trồng nhiều cây cảnh kết hợp với sỏi đá, đài phun n​ước, tiểu cảnh, điêu khắc... Khai thác thế mạnh từ các loại cây trồng, hoa và các loài thực vật khác của địa phư​ơng, kết hợp với bố trí các tiện ích xã hội, tạo không gian ngắm cảnh, nghỉ ngơi và tụ họp... Nên tổ chức trồng nhiều cây bóng mát kết hợp với sân lát để tạo đ​ược nhiều không gian vui chơi, hạn chế tổ chức dạng sân vườn trồng cỏ vì sẽ làm tốn diện tích vui chơi, thư​ giãn. Cây xanh kết hợp nhiều loại thảm cỏ, thảm hoa, cây bóng mát, cây trang trí, cây có hương thơm, hoa đẹp, bố trí nhiều chủng loại cây đảm bảo có hoa nở cả bốn mùa.
- Đối với cây xanh hai bên trục đường: Sử dụng các loại cây có bóng mát hoa đẹp và thường xanh tránh cây có quả, lá rụng nhiều gây ô nhiễm môi trường đường phố. Mỗi đoạn trục phố trồng một số loại cây hoa đặc trưng cho phù hợp với tính chất chức năng hoạt động của từng cụm công trình và sự hài hoà giữa không gian kiến trúc và cây xanh.
- Đối với cây xanh trong khuôn viên công trình: Sử dụng các loại cây hoa lá đa dạng theo mùa, kết hợp thảm cỏ, vườn hoa để tạo nên sự hài hoà với nội thất công trình và tổng thể không gian trục phố.

- Đối với các công trình nhỏ trong khu cây xanh: Sử dụng kiến trúc đa dạng về loại hình, đơn giản về đường nét hình khối, nên khai thác mái dốc trong công trình tạo nên những công trình kiến trúc hoà quyện với không gian xanh. Bố cục mặt bằng công trình thoáng, sử dụng nhiều không gian trống có mái hiên, mái nghỉ rộng. Bố cục hài hoà ẩn hiện trong không gian cây xanh để giảm cảm giác khô cứng nặng nề.

Điều 11. Quy định về hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
* Giao thông

Giao thông nội bộ được thiết kế liên hệ chặt chẽ với giao thông đối ngoại - đảm bảo được tính liên tục và thuận tiện nhất cho công năng sử dụng.

+ Giao thông đối ngoại: 

Hình thành 2 tuyến đường 

- 1 tuyến đường dọc khu đất, nối từ điểm nối với khu phát triển đô thị 6A đến hết ranh giới, tuyến này giáp với khu Tái định cư 2 đã được phê duyệt, tuyến đường có mặt cắt 25m (Lòng đường 15m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 5m) tổng chiều dài 0,607km: được giới hạn bởi các nút giao thông: N3-3-7-16-23-29-30.

- 1 Tuyến phía nam của khu đất: tuyến đường có mặt cắt 27m (Lòng đường 15m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 6m) tổng chiều dài 0.117 km: được giới hạn bởi các nút giao thông: 27-28-30.

+ Giao thông đối nội:

Tuyến trục chính: Tuyến có mặt cắt giao thông: 16,5m (Lòng đường 7.5m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 4.5m) tổng chiều dài 0.765km, bao gồm các tuyến sau:

-Tuyến cắt ngang khu tái định cư nối Khu Tái định cư 2 với Khu đô thị phân khu Khuổi Kép, được giới hạn bới các nút: 4-5-6-7.

-Tuyến chạy dọc khu Tái định cư: được giới hạn bới các nút: N2-2-5-9-11-14-19-21-26-27.

Còn lại là các tuyến nội bộ trong khu vực quy hoạch: có mặt cắt 15.0 m (Lòng đường 6.0m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 4.5m), tổng chiều dài các tuyến này là: 2,378 km. 

*San nền:
Nguyên tắc thiết kế: Tôn trọng địa hình đối với khu vực hiện trạng đã xây dựng, tránh san lấp nhiều nhằm giữ cảnh quan thiên nhiên và độ ổn định nền xây dựng. Tôn nền trên cơ sở tạo quỹ đất xây dựng mới đảm bảo thoát nước tốt và giao thông thuận tiện.

Là khu vực chủ yếu là ruộng canh tác của nhân dân nên cos chênh cao không lớn, dự kiến giải pháp:

Với khu vực không chịu ảnh hưởng thuỷ văn, dùng giải pháp san cục bộ tạo độ dốc thích hợp cho thoát nước và giao thông.

Cao độ san nền tại vị trí thấp nhất là +208.5 (Vị trí đông bắc của khu vực lập quy hoạch) và cao nhất trong khu là +227.00. Giải pháp san nền cụ thể của từng khu vực được thể hiện bởi hệ thống đường đồng mức san nền. (xem chi tiết trên bản vẽ quy hoạch san nền QH-07).

Tổng khối lượng san gạt là: Bao gồm phần lớn các khu vực có địa hình đồi núi cao so với mặt bằng chung, tập chung ở khu vực tây nam và khu vực trung tâm khu đất. Tổng khối lượng đào nền: -949.498 m3 (Bao gồm cả khối lượng đào mái ta luy). 

Tổng khối lượng đắp nền : Bao gồm toàn bộ phần còn lại của khu quy hoạch. Tổng khối lượng đắp nền: +224.604 m3. (Bao gồm cả khối lượng đắp mái ta luy).

* Thoát nước
+ Thoát nước mặt:

Phân chia theo dạng phân tán, nhằm thoát nhanh nước mặt và giảm thiểu kích thước đường cống. Toàn bộ nước mặt của khu tái định cư được thoát vào tuyến  cống thoát chung tại vị trí nút giao thông số 04 và nút giao thông số 23.

* Tính thoát thủy lực mạng lưới thoát nước mưa:

Toàn bộ khu đô thị sử dụng cống ngầm BTCT nhằm đảm bảo mỹ quan khu đô thị mới.

Các chỉ tiêu bố trí giếng thu:

Với độ dốc đường Iđ ≥ 0,003-0,004, khoảng cách giữa 2 giếng thu không vượt quá 40m.

Chỉ tiêu bố trí giếng kiểm tra:

Giếng kiểm tra được bố trí tại những chỗ nối các đường cống với nhau.

Những chỗ thay đổi chiều đường cống và những chỗ thay đổi kích thước đường cống.

Những chỗ đổi chiều đường cống và dòng chảy.

Thông số của các tuyến cống được thể hiện trong trong bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa.

Độ dốc thuỷ lực khống chế: I ≥ i/D (độ dốc thuỷ lực bám sát độ dốc dọc đường ở mức tối đa)

Độ dốc dọc đường tối thiểu của cống thoát nước mặt i  ≥ 0,003

Kết cấu tuyến thoát:

Toàn bộ khu đô thị sử dụng cống ngầm BTCT nhằm đảm bảo mỹ quan khu đô thị.

Đường kính ống thoát nước mặt của từng phân khu: từ D400 đến D1500 mm;

+Thoát nước bẩn

- Mạng lưới cống thoát nước bẩn được xây dựng bằng ống cống bê tông cốt thép với hệ thống giếng thăm đồng bộ.

- Độ dốc dọc cống tối thiểu : 1/D ( đường kính D tính bằng mm ).

- Độ sâu chôn cống  ban đầu tối thiểu 0,4 m (tính đến đỉnh cống)

- Giếng thăm được bố trí tại các điểm thay đổi lưu lượng đường kính, chỗ ngoặt, thay đổi cao độ đáy cống. 

- Nước bẩn từ các công trình được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả vào hệ thống thoát nước.

Hệ thống rãnh thoát nước được xây dựng phía sau các lô dân cư nhằm thu gom nước thải thoát ra để đảm bảo mỹ quan đô thị, hệ thống cống bê tông cốt thép đúc sẵn dùng để làm ống chuyển tiếp dẫn đến nơi tập chung thu gom nước đi xử lý triệt để.

Giải pháp quy hoạch thoát nước bẩn.

Theo nguyên tắc thiết kế hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng của khu vực dự án. Vì vậy giải pháp thiết kế cụ thể như sau:

Nước thải từ các hộ gia đình, các công trình trong khu vực dự án được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi đổ vào hố ga, Dùng ống nhựa PVC D110 - D160 thu gom nước từ các công trình xây dựng chảy vào hố ga. Dùng ống dẫn nước thải thu được tại các hố ga là ống HDPE gân soắn D200 - D300. Các cống D200 - D300 được bố trí sau các lô đất hoặc sau các lô đất  hoặc (trên vỉa hè) tập trung về hố ga đặt bơm chuyển bậc bơm lên bể xử lý nước thải Bastaf dung tích V = 100m3

Đường cống thoát nước thải dùng loại cống tròn bằng nhựa HDPE gân soắn 2 lớp D200 - D300 cấp tải thấp và cấp tải tiêu chuẩn. 

Ga thu thăm nước thải thiết kế xây gạch đặc VXM M75, nắp ga bằng BTCT hoặc đúc sẵn.

* Mạng lưới cấp nước:
Các chỉ tiêu cấp nước cho toàn khu vực nghiên cứu đối với khu đô thị loại IV:

- Nước sinh hoạt Qsh: (qtc = 150 l/người.ngđ)

- Nước cấp cho trường học Qth : (qtc = 100 l/học sinh.ngđ)

- Nước phục vụ công cộng (tưới cây, rửa đường, cứu hỏa...) Qcc = 10%Qsh

- Nước cấp cho công nghiệp dịch vụ trong đô thị: Qdv = 10%Qsh

- Nước thất thoát : Q​tt = 20%(Qsh + Qth + Qcc+dv +  Qcc)

Nguồn nước cấp:

 
Nước cấp cho khu tái định cư được lấy từ đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng – tỉnh Cao Bằng đấu nối tại vị trí nút giao thông số 04 dùng ống nhựa HDPE D125, HDPE D110 cấp vào khu tái định cư.

Mạng lưới cấp nước:

Mạng cấp nước cho khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng – tỉnh Cao Bằng là mạng kín kết hợp với mạng hở, sử dụng cho trường hợp giờ dùng nước lớn nhất + có một đám cháy sảy ra.

- Các đường ống vận chuyển có đường kính (125 - (110 . Các nhánh dịch vụ cấp nước đến các công trình dùng nước ống cấp nước có đường kính (75 đến (50.


- Đường ống cấp nước được đặt trên vỉa hè.

- Mạng lưới cấp nước tính toán bằng phần mềm tính toán cấp nước đảm bảo vận tốc kinh tế. Mạng cấp nước chính là mạng vòng để đảm bảo tại một vị trí nào đó có sự cố thì vẫn cấp nước được liên tục không bị sảy ra mất nước.

Áp lực mạng lưới: theo quy hoạch chung áp lực mạng lưới đủ cấp cho nhà 3 tầng, các nhà cao tầng hơn cần đặt bơm cục bộ với áp lực do thấp nhất là 12m.

Chữa cháy: đặt các họng cứu hoả trên các đường ống cấp nước ≥ (110, tại các ngã 3, 4... để thuận tiện cho xe vào lấy nước chữa cháy.

Khoảng cách giữa 2 họng cứu hoả là 150m.

Hệ thống cứu hoả: áp lực thấp khi có đám cháy xảy ra, xe cứu hoả đến họng cứu hoả gần nhất bơm nước đến điểm có cháy để dập tắt đám cháy.

Bố trí họng cứu hoả ở vị trí thuận lợi để xe cứu hoả ra vào thuận tiện nhất.

Với khu tái định cư thì nhà xây là nhà hỗn hợp, các loại tầng không phụ thuộc vào bậc chịu lửa, theo bảng 12 - tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy TCVN 2622:1996 sẽ có 1 đám cháy xảy ra, lưu lượng nước tính toán cho 1 đám cháy là 10 l/s.

Vật liệu đường ống: toàn bộ đường ống cấp nước là ống nhựa HDPE.

Độ sâu chôn ống tính từ mặt đất tới đỉnh ống với đoạn ống có đường kính ≥ (110 thì độ sâu đặt ống từ 1,0-1,2, đoạn ống có đường kính ( (100 thì độ sâu đặt ống từ 0,5-0,70m.

* Lưới điện và hệ thống thông tin liên lạc:
Lưới điện

Để cấp điện cho dự án cần xây dựng 01 mạch cáp ngầm 35KV  có chiều dài 550 mét lấy nguồn từ  đường dây 35 kv khu vực. 

- Dựa vào chỉ tiêu trong khu vực quy hoạch hạ 3 trạm biến áp với dung lượng như sau 

- Trạm biến áp có thể chịu tải 130 % công suất của máy nên dựa vào các tính toán trên ta có bảng sau :     

	STT
	Tên phụ tải

( hộ gia đình)
	Tên phụ tải

( cây xanh )
	 Tên phụ tải

( dvcc )
	Công suất

( KVA )
	Trạm biến áp ( KVA )

	1
	1172
	0
	5967
	674.9
	750(T1)

	2
	192
	4224
	0
	615.3
	750(T2)

	3
	200
	2760
	0
	635.5
	750 ( T3)


Tuyến cáp ngầm 0.4Kv và hệ thống chiếu sáng:

Giải pháp cấp điện:

Hệ thống phân phối 0,4KV cấp điện bao gồm hệ thống cáp ngầm hạ thế 0,6KV-Cu-XLPE/DSTA/PVC 3 pha 4 dây từ tủ hạ thế lộ tổng đặt tại TBA đến các tủ phân phối đặt tại từng lô nhà, cáp ngầm được chôn dưới đất đi trong hào cáp kĩ thuật

Xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng cho các đường nội bộ trong khu vực bao gồm:

Xây dựng tuyến cáp ngầm 660v cấp điện chiếu sáng, chủng loại cáp PVC/DSTA/PVC/XLPE - 660V có tính chống thấm dọc.

Sân vườn, nhà liền kề, tủ phân phối điện tổng được bố trí trên vỉa hè, hoặc rãnh kĩ thuật giữa 2 lô đất, có cấu tạo với cấp bảo vệ IP54.

Từ các tủ phân phối điện tổng, dùng cáp điện chôn ngầm dưới vỉa hè đi trong hào cáp kĩ thuật cấp điện đến các tủ phân phối điện nhánh của từng nhóm nhà. Các tủ phân phối điện nhánh có kích thước gọn được bố trí trên vỉa hè hoặc rãnh kĩ thuật giữa 2 lô đất. Trong các tủ có bố trí các Aptomat nhánh bảo vệ.

Việc cấp điện từ các tủ phân phối điện nhánh đến từng hộ sẽ do cơ quan Điện lực sở tại thực hiện sau khi có hợp đồng kí kết với các hộ gia đình.

Bán kính phục vụ của mạng hạ áp đảm bảo < 200-250 m

- Từ trạm biến áp 1-750kVA có 4  tuyến cáp hạ thế cấp điện cho các phụ tải .

- Từ trạm biến áp 2-750kVA có 3  tuyến cáp hạ thế cấp điện cho các phụ tải 

- Từ trạm biến áp 3-750kVA có 2 tuyến cáp hạ thế cấp điện cho các phụ tải 

Hệ thống thông tin liên lạc
Giải pháp kỹ thuật hệ thống cáp quang:

Để có thể cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng, và đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ của các khách hàng có khoảng cách xa trong khu đô thị. Giải pháp kỹ thuật đề ra như sau:

Hạ tầng: 

Kéo tuyến cáp quang ADSS 24 sợi đấu nối vào hệ thống cáp quang hiện có về trung tâm của khu tái định cư. Đấu nối ít nhất 4 sợi để thông tuyến quang từ khu vực tổng đài về đến trạm BTS gần nhất.

Tổ chức truyền dẫn và cung cấp dịch vụ:

Đặt 1 Swich quang 24 cổng đặt tại khu vực thành phố để làm thiết bị tập trung phân phối dịch vụ đến khách hàng trong khu đô thị, trên Swich quang sử dụng 1 Module quang GE để kết nối đến trạm BTS của nhà mạng.

Từ hệ thống ODF tập trung, các hệ thống tuyến cáp quang sẽ phân phối đến đầu các khu vực sử dụng dịch vụ (khu nhà liền kề, khu công cộng ) thông qua các hộp măng sông.

Giải pháp kỹ thuật hệ thống điện thoại;

Để có thể cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng và đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ của các khách hàng có khoảng cách xa trong khu đô thị. Giải pháp kỹ thuật đề ra như sau:

Kéo tuyến cáp điện thoại từ trung tâm thành phố về  khu tái định cư.

Các tuyến cáp đến các khu vực xuất phát từ hệ thống đấu dây tập trung MDF, đến các nút đặt tủ đấu dây, các tủ đấu dây này được bố trí tại đầu các khu vực sử dụng dịch vụ.

* Hệ thống quản lý chất thải rắn:
 Tại các khu vực dân cư, bố trí các thùng rác đựng chất thải rắn có nắp đậy kín. Chất thải rắn phải được thu gom và vận chuyển tới khu xử lý chất thải rắn của thành phố ngay trong ngày.

Chất thải rắn trong khu tái định cư phải được đưa tới nơi tập trung, phân loại và nén ép để giảm thể tích, sau đó đưa lên xe chuyên dụng  để đưa tới khu xử lý chất thải rắn của thành phố.

Vận động tuyên truyền nhân dân phân loại chất thải rắn tại nguồn (ngay từ từng gia đình, từng cơ quan...), cụ thể chất thải rắn được chia ra thành 2 loại:

Chất thải rắn hữu cơ: gồm rau quả, thực phẩm phế thải...

Chất rắn thải vô cơ: Bao gồm nhựa, thuỷ tinh, giấy, kim loại....

→ Hai loại chất thải rắn này cần được để vào 2 loại túi riêng, có màu khác nhau. Chất thỉ rắn vô cơ được phân loại để tái chế, còn chất thải rắn hữu cơ được vận chuyển tới khu xử lý chất thải rắn của thành phố.

Khối lượng chất thải rắn ước tính: 2,2 tấn/ngđ.

Điều 12. Quy định về kiểm soát và bảo vệ môi trường 

* Phân vùng bảo vệ môi trường:

+ Khu vực ở, thương mại, công trình công cộng: Xây dựng các công trình gắn với bảo vệ cảnh quan cây xanh, mặt nước; Xây dựng hệ thống thu gom dẫn nước thải về khu xử lý tập trung, các điểm tập kết chất thải rắn đảm bảo vệ sinh môi trường; Bố trí hệ thống giao thông, các điểm dừng đỗ xe phù hợp, thuận lợi; 

+ Khu vực công viên, cây xanh: Có biện pháp chăm sóc hợp lý, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân hóa học theo đúng liều lượng, các quy định về an toàn, xây dựng khuôn viên sạch đẹp. Bố trí các thùng rác và khu vệ sinh công cộng. Bảo vệ nước mặt cảnh quan, nước thải phải được xử lý đảm bảo quy chuẩn cho phép trước khi xả vào nguồn tiếp nhận;
* Kiểm soát môi trường:

- Kiểm soát, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực tới môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình;  

- Thực hiện đầy đủ công tác quan trắc, giám sát, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường trong khu vực;

- Các dự án xây dựng trên địa bàn phải thực hiện đầy đủ báo cáo và cam kết bảo vệ môi trường.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và người dân trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường.
CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13: Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 14: Mọi vi phạm các điều khoản qui định trong điều lệ này tuỳ theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Nhà nước.

Điều 15: Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt Mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500 và bản quy định này được ấn hành và lưu giữ tại các cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biết và thực hiện: 

- Sở Xây dựng Cao Bằng;
- UBND thành phố Cao Bằng;

- UBND phường Sông Hiến.
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